
 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Số:             /KH-YTĐL   Đăk Glei, ngày 05 tháng 4 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Cấp cứu lưu động trong thời gian triển khai Tiêm chủng mở rộng  

và tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Glei  
________________________ 

 

Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

Thực hiện kế hoạch số 680/KH-KSBT ngày 09/5/2019 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum về sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-YTĐL ngày 02/2/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei về Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn; 

 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei xây dựng Kế hoạch cấp cứu lưu động 

trong suốt thời gian triển khai sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng và 

tiêm Covid-19 trên địa bàn; như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, kịp thời phát hiện và giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về an toàn tiêm 

chủng và các quy định của Bộ Y tế về an toàn trong tiêm chủng. 

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI CẤP CỨU LƯU ĐỘNG 

1. Xây dựng Kế hoạch bố trí nhân lực đội cấp cứu lưu động tại mỗi bộ 

phận trực thuộc trong Tiêm chủng mở rộng. 

2. Hỗ trợ nhân lực, chuyên môn cho tuyến xã, tiếp nhận và xử trí phản vệ 

cho bệnh nhân từ tuyến xã chuyển lên, kịp thời phát hiện và giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai tiêm chủng mở rộng.  

3. Xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế và Công văn số 186/KCB-NV ngày 13/2/2018 của 

Cục Khám Chữa bệnh về việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT-BYT về 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc trong ngành Y tế sẵn sàng 

tiếp nhận các trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng để cấp cứu, xử trí kịp 

thời, trong suốt quá trình triển khai tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng.  
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5. Trang bị cho đội cấp cứu lưu động: Phương tiện vận chuyển bệnh nhân, 

hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế (quy định tại Phụ lục V của 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT). 

6. Thời gian trực: Đội cấp cứu lưu động cần duy trì chế độ trực trong suốt 

thời gian triển khai sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

III. THÀNH PHẦN 

Theo Kế hoạch số: 238/KH-YTĐL ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Trung 

tâm Y tế huyện Đăk Glei về việc thành lập Đội cấp cứu lưu động trong suốt thời 

gian sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Đăk Glei, 

gồm: 

1. Ông A Cường, Phụ trách Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng: Đội trưởng; 

2. Ông Võ Xuân Tỵ, Phụ trách Khoa KSBT&HIV/AIDS - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất: Đội phó; 

3. Ông A Nên, Khoa KSBT&HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất: 

Thành viên; 

4. Bà Đinh Thị Phượng, Khoa KSBT&HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất: Thành viên; 

5. Ông Đỗ Nguyễn Hoàng, Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng Thành viên. 

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM  

Lịch tiêm chủng hàng tháng của các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: 

TT Trạm Y tế Thời gian Chuyên trách TCMR 

tuyến xã 

1 Ngọc Linh Ngày 12  Cao Văn Dư 

2 Mường Hoong Ngày 15-16 A Thiên 

3 Đăk Choong Ngày 13- 18 Thái Thị Mai 

4 Xốp Ngày 24- 25  A Lâm 

5 Đăk Blô Ngày 19 Đinh Văn Trường 

6 Đăk Man Ngày 13-14 Nguyễn Thị Thúy Hằng 

7 Đăk Pét Ngày 11-13  Đỗ Thị Kim Phượng 

8 Thị Trấn Ngày 9-10, 20 Trương Thị Thuý Huệ 

9 Đăk Nhoong Ngày 14-15 Nguyễn Văn Đức 

10 Đăk Kroong Ngày 13-14  Nguyễn Tấn Đạt 
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11 Đăk Môn Ngày 20-21 Y  Quân 

12 Đăk Long Ngày 21, 24 Bùi Văn Đông 

Tổng cộng: 12 xã, thị trấn 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đội cấp cứu lưu động 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan để chỉ đạo chuyên môn, kỹ 

thuật cho tuyến dưới trong suốt quá trình triển khai tiêm vắc xin. 

- Xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế và Công văn số 186/KCB-NV ngày 13/2/2018 của 

Cục Khám Chữa bệnh về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc trong ngành Y tế sẵn sàng 

tiếp nhận các trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng để cấp cứu, xử trí kịp 

thời, trong suốt quá trình triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn huyện. 

- Trang bị cho đội cấp cứu lưu động: Phương tiện vận chuyển bệnh nhân, 

hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế (quy định tại Phụ lục V của 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT). 

- Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng khi có gọi cấp cứu hỗ trợ. 

2. Các Trạm Y tế xã, thị trấn và Phòng Khám đa khoa khu vực 

- Xây dựng Kế hoạch bố trí đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm trong 

suốt thời gian triển khai tiêm vắc xin Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn . 

- Xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công văn số 186/KCB-NV ngày 

13/2/2018 của Cục Khám Chữa bệnh về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

- Phối hợp với đội cấp cứu lưu động của huyện để cấp cứu, xử trí kịp thời 

các trường hợp phản ứng xảy ra sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

- Sẵn sàng cấp cứu trong suốt thời gian triển khai tiêm vắc xin Tiêm 

chủng mở rộng và tiêm Covid-19 trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT./. 

 
Nơi nhận:    

- Các bộ phận trực thuộc; 

- Lưu: VT, KSBT&HIV/AIDS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thiết 
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